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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  12/2015/Qð-UBND                    ðiện Biên, ngày  07 tháng 8 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy ñịnh  
về phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 
và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

 Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí, ngày 28 tháng 8 năm 2001;  

 Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-
CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ về lệ phí trước bạ; Nghị ñịnh số 23/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 
của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP 
ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật hợp tác xã; 

  Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
ñấu giá, phí tham gia ñấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề ñấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác ñịnh giá khởi ñiểm và chế ñộ tài chính 
trong hoạt ñộng ñấu giá quyền sử dụng ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc 
cho thuê ñất; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 
2011 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế ñộ thu, nộp, quản lý 
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và sử dụng lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch 
bảo ñảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 
năm 2008 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDðT ngày 27 tháng 3 
năm 2015 của liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và ðào tạo quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh); 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 tháng 2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết số 366/2015/NQ-HðND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy ñịnh về phí, lệ 
phí trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,  
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. ðiều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy ñịnh về phí, lệ phí trên ñịa 
bàn tỉnh ðiện Biên ban hành tại Quyết ñịnh số 37/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ðiện Biên Quy ñịnh danh mục, mức thu 
phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; ñối tượng nộp, ñơn vị thu phí, lệ 
phí trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên, cụ thể như sau: 

1. ðiều chỉnh, bổ sung 02 khoản phí, gồm: Phí ñấu giá và Phí dự thi, dự 
tuyển, sơ tuyển, xét tuyển vào các trường ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp (ðối với cơ sở giáo dục, ñào tạo thuộc ñịa phương quản lý); chi tiết như 
Phụ lục số I kèm theo. 

2. ðiều chỉnh, bổ sung 05 khoản lệ phí, gồm: Lệ phí hộ tịch, ñăng ký cư trú, 
chứng minh nhân dân, Lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, Lệ phí ñịa chính, Lệ phí cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh, cung cấp thông tin về ñăng ký kinh doanh, Lệ phí trước bạ (ðối với ô tô 
dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe); chi tiết như Phụ lục số II kèm theo. 

3. ðiều chỉnh, bổ sung 01 ñối tượng nộp và 04 ñơn vị thu phí, lệ phí, gồm: 
Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm (ñối với giao dịch ñịa phương thực 
hiện), Lệ phí cấp giấy phép lao ñộng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 
Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực, Lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm (ñối với 
giao dịch ñịa phương thực hiện); chi tiết như Phụ lục số III kèm theo. 

4. ðiều chỉnh, bổ sung quy ñịnh về tỷ lệ phân chia tiền thu ñược ñối với 01 
khoản phí và 02 khoản lệ phí, gồm: Phí dự thi, dự tuyển, sơ tuyển, xét tuyển vào 
các trường ñại học, cao ñẳng và trung cấp chuyên nghiệp (ðối với cơ sở giáo dục, 
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ñào tạo thuộc ñịa phương quản lý), Lệ phí ñăng ký quản lý hộ khẩu, Lệ phí cấp 
giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; chi tiết như Phụ lục số IV kèm theo. 

5. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 3 Quyết ñịnh số 37/2014/Qð-UBND như sau: 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay 
thế các Quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm: 

- Quyết ñịnh số 08/2006/Qð-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Ban hành mức thu phí thẩm ñịnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; 

- Quyết ñịnh số 11/2007/Qð-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia 
tiền phí, lệ phí thu ñược trên ñịa bàn tỉnh; 

- Quyết ñịnh số 22/2007/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc miễn thực hiện và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí trên ñịa 
bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 28/2010/Qð-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Sửa ñổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 22/2011/Qð-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Ban hành quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ 
phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; 

- Quyết ñịnh số 36/2011/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ ñối với xe ô tô chở người 
dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; 

- Quyết ñịnh số 39/2011/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc quy ñịnh thu phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải sinh 
hoạt trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 15/2012/Qð-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Quy ñịnh về việc thu lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí cung 
cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 16/2012/Qð-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc quy ñịnh mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên 
ñịa bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 06/2013/Qð-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Về việc sửa ñổi, bổ sung mức thu phí thăm quan di tích lịch sử, công 
trình văn hóa trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên;  

- Quyết ñịnh số 07/2013/Qð-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Quy ñịnh chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng ñường bộ 
theo ñầu phương tiện ñối với xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 
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ðiều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 
hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí, lệ phí ñảm bảo ñúng ñối tượng, mức thu và 
quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại phí, lệ phí theo ñúng chế ñộ, chính sách quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành và ñiều chỉnh, bổ sung các nội dung tương ứng tại Quyết ñịnh số 
37/2014/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ðiện 
Biên quy ñịnh danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; 
ñối tượng nộp, ñơn vị thu phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,  Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, ðoàn thể tỉnh; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

      Mùa A Sơn 
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